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35

70

120 90-120 

16

22 16-22 CLA22D22-S2
25

11-16 

18-25 

CLA22D20-S2

9.5                  
(+0.5,-0.2)

125

SIẾT CỔ DÊ INOX 304

9.5-12 

CLA22D45-S2
50 35-50 CLA22D50-S2
55

100

CLA22D12-S2

85-100 CLA22D100-S2

40-55

Xuất xứThương hiệu ORBIT Thái Lan

Tiêu Chuẩn

BS5315

Vật Liệu

INOX 201/304

Mã Sản Phẩm

CLA22

CLA22D120-S2

25-35 

12

CLA22D25-S2
30 22-30 CLA22D30-S2

CLA22D16-S2
20 13-20 

CLA22D55-S2
60 45-60 CLA22D60-S2

CLA22D35-S2
40 30-40 CLA22D40-S2
45 35-45

CLA22D90-S2

55-70 CLA22D70-S2
75 50-75 CLA22D75-S2

100-125 CLA22D125-S2
140 120-140 CLA22D140-S2

80 60-80 CLA22D80-S2
90 70-90 

150 130-150 CLA22D150-S2
160 130-160 CLA22D160-S2

220-250 CLA22D250-S2

180 150-180 CLA22D180-S2
200 170-200 CLA22D200-S2

h (mm) L (mm) S (mm)

280 240-280 CLA22D280-S2

230 190-230 CLA22D230-S2
250

12.3 9.7 19

12.2 (±0.2)

0.8 (±0.05)

14.65
11                   

(+0.5,-0.3)

24

Kích Thước

33

Đường Kính 
Siết

Mã Sản Phẩma (mm) b (mm)
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15A

20A

25A

21

27

34

DN A (mm) B (mm) C (mm) Size Bulong

CLAOBW16YSTD1A
CLAOBW16YSTD1X

30 12.2 (±0.2) 14.65

L (mm) S (mm) Mã Sản Phẩm

18-25
22-30
30-40

11
CLAOBW16YSTDOX

0.93 (±0.05)24

Kích Thước
Đường Kính 

Siết
a (mm) b (mm)

Thương hiệu ORBIT

25

h (mm)

Xuất xứ

Tiêu Chuẩn

CLAO

Mã Sản Phẩm

Thái Lan

40

Thép

Vật Liệu

BS5315

Mã Hàng Inox

CLA41

Mã Hàng Thép

SIẾT ỐNG - TAY CẦM NHỰA

Mạ Kẽm/Đánh Bóng

Mã Sản Phẩm

CÙM OMEGA

Vật Liệu

Thép/INOX 304

Xử Lý Bề Mặt

32A

40A

50A

65A

80A

100A

42

49

60

76

90

114

76 M6

57 82 M6

64 89 M6

51

71 96 M6

77 102 M6

138 170 M6

89 114 M6

113 145 M6

CLA41D21 

CLA41D27 

CLA41D34 

CLA41D42 

CLA41D49 

CLA41D60 

CLA41D76 

CLA41D90 

CLA41D114 

CLA41D21S

CLA41D27S

CLA41D34S

CLA41D42S

CLA41D49S

CLA41D60S

CLA41D76S

CLA41D90S

CLA41D114S

128 160 M6
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Mã Sản Phẩm

CLA31
Kích Thước 

(INCH)
D1 (mm)

Tiêu Chuẩn

BS5315

Vật Liệu

Thép

ĐAI KẸP ỐNG CÓ CHÂN HÀN
Thương hiệu ORBIT Xuất xứ Thái Lan

Mã Sản PhẩmD (mm) L (mm) H (mm) T (mm)

3/8 10

5/8

3/4

1

1-1/4

1-1/2

1-3/4

2

2-1/2

3

3.5

4

4.25

16

19

25.4

32

38.1

44.5

50.8

63.5

76.2

90

101.6

108

1.5

CLA31D175SS

CLA31D200SS

CLA31D250SS

CLA31D300SS

CLA31D350SS

CLA31D400SS

4.5

5

6

114

CLA31D425SS

25

47

CLA31D450SS

129 2.5 CLA31D500SS

2

CLA31D100SS

CLA31D125SS

CLA31D150SS

CLA31D600SS

CLA31D0375SS

CLA31D0675SS

CLA31D075SS

154 2.5

19

28
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36.9

H3        
(mm)

33.1

32.3

33.6

33.7

36.7

82

97

175

201

263

H2        
(mm)

40

50

60

Thông Số Kỹ Thuật

248

302

352

402

452

H1        
(mm)

60

66

76

U20AM8H0: Cùm U
inox 304 cho ống 27, ren M8

Tiêu Chuẩn

DIN3570

Vật Liệu

SS400/INOX 304

Xử LýBề Mặt

Mạ Kẽm/Đánh Bóng

Mã Sản Phẩm

U

M8
H0: Inox 304
A2: Thép Mạ Kẽm Điện Phân
A4: Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng

U 20A

Vật LiệuMã Hàng DN Size Ren Ví Dụ

CÙM U

Đặt Hàng

94

106

136

164

192

113

126

155

L1        
(mm)

40

48

56

62

76

332

378

428

530 554 565

365

411

463

82

94

120

148

176

228

A        
(mm)

30

38

46

52

64

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

273

324

356

10"

M16     M20     M24
406

12"

14"

16"

282

203

254

Size Ren (D)

M6     M8     M10

M8     M10     M12

M8     M10     M12     M16

M10     M12     M16     M20

M12     M16     M20

76

90

114

140

169

219

162

178

65A

80A

100A

125A

150A

200A

250A

300A

84.2

110

137

4"

5"

6"

8"

70

314

57

49

60

H4        
(mm)

35.2

30.2

44.5

27

57.2

69.9

13.5

16.9

21.2

24.2

DN
Kích Thước Ống

Đường Kính Ngoài 
(ØD1). mm

Đường Kính Trong 
(INCH)

3/4"

34

41

41

55

32A

40A

56.6

50A

350A

400A

43

500A 508 20"

20A

25A

37.1

40.7

35.3

32.7

43.9
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